
UBND TỈNH ĐỒNG THÁP 

SỞ LAO ĐỘNG-TB&XH 

 

Số:         /SLĐTBXH-VP 

V/v cung cấp danh bạ điện 

thoại lãnh đạo 

 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Đồng Tháp, ngày     tháng 3  năm 2022 

Kính gửi: Bộ Lao động-TB&XH 

 

Thực hiện Công văn số 722/LĐTBXH-VP ngày 11/3/2022 của Bộ Lao 

động – Thương binh và xã hội về việc cung cấp thông tin danh bạ của các đồng 

chí Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo cấp phòng và tương đương, Sở Lao động –Thương 

binh và xã hội Đồng Tháp cung cấp thông tin như sau: 

TT Họ và tên Chức vụ 
Số điện thoại      

Cơ quan Di động      

 BAN GIÁM ĐỐC SỞ 

1 Phạm Việt Công Giám đốc Sở 0277 3851 178 0903 986 529 

2 
Nguyễn Thị Minh 

Tuyết 
Phó Giám đốc Sở 0277 3852 149 0908 520 200 

3 Huỳnh Duy Khương Phó Giám đốc Sở 0277 3853 290 0982 905 454 

4 Lê Thị Hoa Nàng Phó Giám đốc Sở 0277 3859 755 0918 716 456 

 LÃNH ĐẠO CÁC PHÕNG CHUYÊN MÔN, ĐƠN VỊ THUỘC SỞ 

I VĂN PHÕNG SỞ  0277 3851 606  

1 Bùi Thanh Hậu Chánh VP Sở  0918 667 774 

2 Nguyễn Thị Phương 

Khanh 

Phó CVP  0988390396 

II THANH TRA SỞ  0277 3853 291  

1 Bùi Quang Triêm Chánh Thanh tra Sở  0919 183 368 

2 Huỳnh Bảo Khương 
Phó Chánh Thanh tra 

Sở 
 0985 870 207 

III PHÕNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN 0277 3852 029  

1 
Nguyễn Thị Kim 

Phượng 
Trưởng phòng   036 350 1606 

2 
Dương Thị Ngọc 

Mẫn 
Phó Trưởng phòng   0913 126 677 

IV PHÕNG NGƢỜI CÓ CÔNG 0277 3852 031  

1 Nguyễn Hữu Phước Trưởng phòng   0913 640 691 

V PHÕNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 0277 3856 132  

1 Châu Thị Liêu Trưởng phòng   0939 693 699 
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2 Dương Quốc Vĩnh Phó Trưởng phòng   0919 560 953 

VI PHÕNG BẢO TRỢ VÀ PHÕNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI 
0277 3852 902 

0277 3859 131 

1 Nguyễn Ngọc Hoá Trưởng phòng   0919 155 909 

2 Trần Minh Hùng Phó Trưởng phòng   0918 660 762 

VII PHÕNG LAO ĐỘNG-VIỆC LÀM-BẢO HIỂM               0277 3852 028 

1 Thái Bá Việt Trưởng phòng   0918 272 637 

2 Phùng Viết Nhiều Phó Trưởng phòng   0918 700 069 

VIII PHÕNG TRẺ EM- BÌNH ĐẲNG GIỚI      0277 3853 980  

1 Lương Tấn Kiệt Trưởng phòng   0913 856 709 

2 Lê Thị Tuyết Nhung Phó Trưởng phòng   0908 546 499 

 
Số máy trực trong 

giờ 
 0277 3851 606  

 
Số máy trực ngoài 

giờ 
 0277 3851 606  

 Văn thư của Sở:  0277 3852 980  

IX TRƢỜNG TRUNG CẤP HỒNG NGỰ  

1 Hà Thanh Long Hiệu trưởng  0982 258 445 

2 Đặng Văn Mới Phó Hiệu trưởng  0919 203 843 

3 Nguyễn Nhật Trung Phó Hiệu trưởng  0915 762 525 

X TRƢỜNG TRUNG CẤP THÁP MƢỜI         0277 3940 882  

1 Phạm Văn Mười Hiệu trưởng  0919 159 828 

2 Dương Văn Lực Phó hiệu trưởng  0949 525 366 

XI TRƢỜNG TRUNG CẤP THANH BÌNH         02773 835 401 

1 Nguyễn Hùng Việt Hiệu trưởng  0913 687 072 

2 Trần Thị Hồng Phó Hiệu trưởng  0946 017 029 

XII TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI TỔNG HỢP                  0277 3821 282 

1 Nguyễn Văn Kiệt Giám đốc  0918833351 

2 Lê Văn Giàu Phó Giám đốc  0908162479 

XIII CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ NGHIỆN            0277 925 554  

1 Lê Văn Rạng Giám đốc  0918 089 209 

2 Nguyễn Văn Hồng Phó Giám đốc  0919 199 335 

3 Võ Đông Sơ Phó Giám đốc  0946 430 445 

XIV BAN QUẢN LÝ NGHĨA TRANG LIỆT SĨ TỈNH                     0277 3851 316 

1 Trần Hữu Hiệp Phó trưởng ban  0396 547 279 

2 Ngô Thanh Tuấn Phó trưởng ban  0919 535 328 
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XV TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM ĐỒNG THÁP 
02773 851 503 

02773 857 808 

1 Nguyễn Phú Hiếu Giám đốc  0913 848 963 

2 
Nguyễn Thị Mỹ 

Hạnh 
Phó Giám đốc  0913 234738 

3 Võ Văn Tân Phó Giám đốc  0776 851 890 

4 Nguyễn Văn Vũ Phó Giám đốc  0909 095 444 

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Đồng Tháp báo cáo Bộ Lao động-

TB&XH biết, tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Thị Hoa Nàng 
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